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Câu 1: (3,0đ)
Khi thực hiện cuộc gọi thoại giữa 2 điện thoại di động, lúc đó giữa chúng có xảy ra hiện tượng thu và phát sóng vô tuyến trực tiếp với nhau hay không, tại sao?

Câu 2: (3,0đ)
Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu gì và đóng vai trò như thế nào đối với một quốc gia? Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?
Câu 3: (4,0đ)
Một bộ 3 điện trở có trị số bằng nhau và bằng 10Ω, được đấu nối vào một nguồn điện đấu Y 3 pha 4 dây có điện áp dây là 380V. Hãy vẽ sơ đồ đấu nối bộ 3 điện trở nối trên vào nguồn điện đã cho, đồng thời hãy tính toán các giá trị điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở và dòng điện qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp:

a) Các điện trở được đấu hình Y có nối trung tính
(2,0đ)
b) Các điện trở được đấu hình  ∆  


(2,0đ)


TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ



Nguyễn Anh Tăng
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 - HKII (2014 – 2015)
LỚP THI: 12A1, 12A2, 12A3, 12A7
Câu 1: (3,0đ)
Điện thoại di động nói riêng và điện thoại không dây nói chung (trừ điện thoại vệ tinh được chế tạo đặc biệt) không có chức năng thu và phát một cách trực tiếp sóng vô tuyến với nhau. 
Khi 2 điện thoại di động muốn thực hiện một kết nối thoại, thì điện thoại ở đầu gọi sẽ xác lập một tần số đến (thông qua việc nhấn phím số), trong vùng phủ sóng của nhà mạng cung cấp, sóng vô tuyến từ trạm phát hoặc vệ tinh sẽ làm nhiệm vụ sóng mang, mang tín hiệu ứng với tần số phát đến điện thoại ở đầu nhận có tần số tương ứng.

Vì vậy, nếu một trong hai điện thoại ở vùng ngoài phủ sóng, cuộc thoại sẽ không thực hiện được.
Điều này cũng giải thích tại sao khi cả 2 điện thoại đặt cùng một nơi, thì việc “gọi” và “nhận cuộc gọi” vẫn không thể diễn ra nhanh hơn so với các trường hợp ở cách xa nhau.

Câu 2: (3,0đ)
Hệ thống điện quốc gia là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản:

· Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,…

· Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

· Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,…
Hệ thống điện có vai trò rất quan trọng và quyết định đến hầu hết các hoạt động sinh sống của người dân, cũng như sự phát triển của nền kinh tế và an ninh của một quốc gia.

 Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau:


500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV - 0,4KV
Câu 3: (4,0đ)
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a) Các điện trở đấu Y có nối trung tính:

b) Các điện trở đấu Δ:
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Khi tải đấu Y có nối trung tính N, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp pha:
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Khi tải đấu Δ, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp dây:
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CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 12
HKII (2014 – 2015)
Câu 1: 
Có bao nhiêu phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha, trình bày và vẽ sơ đồ khối minh họa cho từng phương pháp?

Câu 2: 
Khi thực hiện cuộc gọi thoại giữa 2 điện thoại di động, lúc đó giữa chúng có xảy ra hiện tượng thu và phát sóng vô tuyến trực tiếp với nhau hay không, tại sao?

Câu 3: 
Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu gì và đóng vai trò như thế nào đối với một quốc gia? Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?

Câu 4: 
Nguồn điện xoay chiều 3 pha là gì và được tạo ra từ đâu? Tải điện xoay chiều 3 pha là gì và có vị trí ở đâu trong một hệ thống điện quốc gia?

Câu 5:

Một bộ 3 điện trở có trị số bằng nhau và bằng 10Ω, được đấu nối vào một nguồn điện đấu Y 3 pha 4 dây có điện áp dây là 380V. Hãy vẽ sơ đồ đấu nối bộ 3 điện trở nối trên vào nguồn điện đã cho, đồng thời hãy tính toán các giá trị điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở và dòng điện qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp:

· Các điện trở được đấu hình Y có nối trung tính


· Các điện trở được đấu hình  ∆  




ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 12
Câu 1: 
Có bao nhiêu phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha, trình bày và vẽ sơ đồ khối minh họa cho từng phương pháp?

Có 3 phương pháp chính thường sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều 1 pha:

· Phương pháp dùng biến trở để thay đổi điện trở dây dẫn cấp nguồn làm thay đổi dòng điện vào động cơ dẫn đến thay đổi tốc độ động cơ.
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· Phương pháp dùng máy biến áp để thay đổi điện áp nguồn vào làm thay đổi điện áp đặt vào động cơ dẫn đến thay đổi tốc độ động cơ.
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· Phương pháp dùng bộ biến tần để thay đổi tần số nguồn cấp làm thay đổi tần số dòng điện đưa vào động cơ dẫn đến thay đổi tốc độ động cơ.
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Câu 2: 
Khi thực hiện cuộc gọi thoại giữa 2 điện thoại di động, lúc đó giữa chúng có xảy ra hiện tượng thu và phát sóng vô tuyến trực tiếp với nhau hay không, tại sao?

Điện thoại di động nói riêng và điện thoại không dây nói chung (trừ điện thoại vệ tinh được chế tạo đặc biệt) không có chức năng thu và phát một cách trực tiếp sóng vô tuyến với nhau. 

Khi 2 điện thoại di động muốn thực hiện một kết nối thoại, thì điện thoại ở đầu gọi sẽ xác lập một tần số đến (thông qua việc nhấn phím số), trong vùng phủ sóng của nhà mạng cung cấp, sóng vô tuyến từ trạm phát hoặc vệ tinh sẽ làm nhiệm vụ sóng mang, mang tín hiệu ứng với tần số phát đến điện thoại ở đầu nhận có tần số tương ứng.

Vì vậy, nếu một trong hai điện thoại ở vùng ngoài phủ sóng, cuộc thoại sẽ không thực hiện được.

Điều này cũng giải thích tại sao khi cả 2 điện thoại đặt cùng một nơi, thì việc “gọi” và “nhận cuộc gọi” vẫn không thể diễn ra nhanh hơn so với các trường hợp ở cách xa nhau.

Câu 3: 
Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu gì và đóng vai trò như thế nào đối với một quốc gia? Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?

Hệ thống điện quốc gia là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản:

· Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,…

· Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

· Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,…

Hệ thống điện có vai trò rất quan trọng và quyết định đến hầu hết các hoạt động sinh sống của người dân, cũng như sự phát triển của nền kinh tế và an ninh của một quốc gia.

 Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau:



500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV – 0,4KV
Câu 4: 
Nguồn điện xoay chiều 3 pha là gì và được tạo ra từ đâu? Tải điện xoay chiều 3 pha là gì và có vị trí ở đâu trong một hệ thống điện quốc gia?

· Nguồn điện xoay chiều 3 pha là một hệ thống gồm 3 sức điện động xoay chiều một pha có cùng biên độ, tần số, lệch nhau về pha các góc 1200 (tức 2π/3) trong không gian hay 1/3 chu kỳ theo thời gian.

Nguồn điện xoay chiều 3 pha được tạo ra từ các máy phát điện xoay chiều 3 pha.

· Tải điện xoay chiều 3 pha là tập hợp tất cả các thiết bị điện xoay chiều 3 pha có chức năng sử dụng/tiêu thụ năng lượng điện 3 pha để biến đổi thành các dạng năng lượng khác phục vụ cho nhu cầu của con người.

Tải điện xoay chiều 3 pha hầu hết nằm ở khâu tiêu thụ điện năng trong hệ thống điện quốc gia

Câu 5: Một bộ 3 điện trở có trị số bằng nhau và bằng 10Ω, được đấu nối vào một nguồn điện đấu Y 3 pha 4 dây có điện áp dây là 380V. Hãy vẽ sơ đồ đấu nối bộ 3 điện trở nối trên vào nguồn điện đã cho, đồng thời hãy tính toán các giá trị điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở và dòng điện qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp:

· Các điện trở được đấu hình Y có nối trung tính


· Các điện trở được đấu hình  ∆  
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a) Các điện trở đấu Y có nối trung tính:

b) Các điện trở đấu Δ:
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Khi tải đấu Y có nối trung tính N, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp pha:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện pha: A

V

R

U

I I

p

P R

22

10

220





  

Khi tải đấu Δ, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp dây:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện dây:
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a) Các điện trở đấu Y có nối trung tính:


b) Các điện trở đấu Δ:
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Khi tải đấu Y có nối trung tính N, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp pha:
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Dòng điện qua mỗi điện trở R là dòng điện pha:


Khi tải đấu Δ, điện áp đặt lên 2 đầu mỗi điện trở R là điện áp dây:
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